CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: NGỮ VĂN 1
Mã học phần: KHCB404

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lí thuyết: 36 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 18 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: Môn học Ngữ văn 1 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: Môn học Ngữ văn 1 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:Học sinh biết các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.
Học sinh hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược

· Kĩ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết.

Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Học sinh cảm thụ được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của một số tác phẩm tiêu biểu từ đó yêu con người và đất nước Việt Nam.
Học sử dụng tốt tiếng Việt sẽ yêu quý và giữ gìn sự trong sáng của ngôn ngữ mẹ đẻ.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	Bài 1
	Tổng quan văn học Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	2
	Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
	2
	1
	1
	 

	3
	Khái quát Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	4
	Văn bản
	1
	1
	 
	 

	5
	Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy
	2
	1
	1
	 

	6
	Lập dàn ý bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	7
	Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự
	1
	1
	 
	 

	8
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	2

	9
	Tấm Cám
	2
	1
	1
	 

	10
	Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	11
	Ca dao than thân – yêu thương – tình nghĩa
	2
	2
	 
	 

	12
	Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
	2
	1
	1
	 

	13
	Luyện tập viết đoạn văn tự sự
	2
	1
	1
	 

	14
	Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam
	2
	2
	 
	 

	15
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	2

	16
	Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX
	3
	2
	1
	 

	17
	Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
	1
	1
	 
	 

	18
	Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
	2
	1
	1
	

	19
	Tóm tắt văn bản tự sự
	2
	1
	1
	

	20
	Độc Tiểu Thanh ký 
	2
	1
	1
	

	21
	Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
	2
	1
	1
	

	22
	Trình bày một vấn đề
	2
	1
	1
	

	23
	Lập Kế hoạch cá nhân
	2
	1
	1
	

	24
	Lập dàn ý bài văn thuyết minh
	2
	1
	1
	

	25
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	
	
	2

	26
	Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)
	2
	2
	
	

	27
	Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
	2
	1
	1
	

	28
	Khái quát Lịch sử tiếng Việt
	1
	1
	
	

	29
	Phương pháp thuyết minh
	2
	1
	1
	

	30
	Truyện Kiều
	3
	2
	1
	

	31
	Ôn tập
	2
	1
	1
	

	Tổng cộng
	60
	35
	19
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Tổng quan văn học Việt Nam
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách đại cương hai bộ phận lớn của văn học Việt Nam: văn học dân gian và văn học viết.

Học sinh biết một cách khái quát quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam.

Học sinh hiểu những nội dung thể hiện con người Việt Nam trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Các bộ phận hợp thành của văn học Việt Nam

1. Văn học dân gian

2. Văn học viết

II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam

1.Văn học trung đại từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
2.Văn học hiện đại từ đầu thế kỉ XX đến hết thế kỉ XX

III. Con người Việt Nam qua văn học
1. Con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên

2. Con người Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc
3. Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội

4. Con người Việt Nam và ý thức về bản thân
Bài 2 Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, lĩnh hội, tạo lập văn bản trong giao tiếp.

2. Nội dung bài:

I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

II. Luyện tập

Bài 3 Khái quát văn học dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của văn học dân gian và khái niệm về các thể loại của văn học dân gian Việt Nam.

Học sinh hiểu rõ vị trí và những giá trị to lớn của văn học dân gian trong mối quan hệ với văn học viết và đời sống văn hóa dân tộc.

2. Nội dung bài:

I. Những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian

1. Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng.

2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể.

II. Hệ thống thể loại của văn học dân gian Việt Nam

III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc.

2. Văn học dân gian có giá trị giáo dục sâu sắc về đạo lí làm người.

3. Văn học dân gian có giá trị thẩm mỹ to lớn, góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc.

Bài 4 Văn bản 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm đặc điểm

II. Các loại văn bản

III. Luyện tập

Bài 5 Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thủy

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các đặc trưng cơ bản của truyền thuyết qua việc tìm hiểu một tác phẩm cụ thể kể về thành Cổ Loa, mối tình Mị Châu-Trọng Thủy và nguyên nhân mất nước Âu Lạc.

     Thái độ: Học sinh nhận thức được bài học giữ nước ngụ trong một câu chuyện tình yêu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Lập dàn ý bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, bố  cục của loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn tự sự (kể lại một câu chuyện) tương tự một truyện ngắn.

2. Nội dung bài:

I. Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện

II. Lập dàn ý

III. Luyện tập

Bài 7 Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết vai trò, tác dụng của chi tiết, sự việc trong loại hình tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh biết chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu để viết bài văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm

II. Cách chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu

III. Luyện tập

Bài 8 Tấm Cám 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu biết về thể loại truyện cổ  tích đã học trong chương trình Trung học cơ sở. Nhận thức được tính chất, ý nghĩa của những mâu  thuẫn, xung đột diễn ra trong truyện Tấm Cám

Học sinh hiểu ý nghĩa của sự biến hóa của Tấm, từ đó khái quát được chủ đề, giá trị nghệ thuật và nội dung của truyện. 

Hiểu giá trị nghệ thuật của truyện.

     Kĩ năng: Học sinh được rèn kĩ năng đọc, kể, phân tích nhân vật qua mâu thuẫn, xung đột trong truyện cổ tích thần kì.

     Thái độ: Hình thành ở học sinh tình yêu đối với người lao động, củng cố niềm tin vào sự chiến thắng, của cái thiện, chính nghĩa trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

Tiểu dẫn

Văn bản

I. Tìm hiểu chung

1. Truyện cổ tích là gì ?

2. Đặc trưng của truyện cổ tích

3. Truyện Tấm Cám tiêu biểu cho thể loại truyện cổ tích thần kì

II. Tìm hiều nội dung

1. Mâu thuẫn giữa Tấm và mẹ con Cám 

2. Phân tích ý nghĩa từng hình thức biến hóa của Tấm. Quá trình biến hóa của Tấm. 

3. Hành động trả thù của Tấm đối với Cám.

4. Bản chất của mâu thuẫn và xung đột trong truyện. 

Bài 9 Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được vai trò, tác dụng của các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự 

     Kĩ năng: Học sinh biết kết hợp sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm tronng loại văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

II. Quan sát, liên tưởng, tưởng tượng đối với việc miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 10 Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận được tiếng hát than thân và lời ca yêu thường tình nghĩa của người bình dân trong xã hội phong kiến qua nghệ thuật đậm màu sắc dân gian của ca dao.

    Thái độ: Học sinh biết trân trọng vẻ đẹp tâm hồn người lao động và yêu quý những sáng tác của họ.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11 Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết rõ đặc điểm, các mặt thuận lợi, hạn chế của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết để diễn đạt tốt khi giao tiếp.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày miệng hoặc viết văn bản phù hợp với đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết.

2. Nội dung bài:

I. Đặc điểm của ngôn ngữ nói

II. Đặc điểm của ngôn ngữ viết
Bài 12 Luyện tập viết đoạn văn tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm, nội dung và nhiệm vụ của đoạn văn trong văn bản tự sự, từ đó viết được các đoạn văn tự sự.

     Kĩ năng: Học sinh viết được các đoạn văn tự sự.

2. Nội dung bài:

I. Đoạn văn trong văn bản tự sự

II. Cách viết đoạn văn trong bài văn tự sự

III. Luyện tập

Bài 13 Ôn tập Văn học Dân gian Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống các tri thức về văn học dân gian Việt Nam đã học: đặc trưng của văn học dân gian, các thể loại văn học dân gian, giá trị nội dung, nghệ thuật của các tác phẩm hoặc đoạn trích.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng đặc trưng các thể loại của văn học dân gian để phân tích các tác phẩm cụ thể.

2. Nội dung bài:

I. Nội dung ôn tập

II. Bài tập vận dụng
Bài 14 Khái quát Văn học Việt Nam từ thế kỉ X – XIX

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các thành phần chủ yếu và các giai đoạn phát triển của văn học viết Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX.

Học sinh hiểu một số đặc điểm lớn về nội dung và hình thức của văn học trung đại Việt Nam trong quá trình phát triển.

     Thái độ: Học sinh yêu mến, trân trọng, giữ gìn và phát huy di sản văn học dân tộc.

2. Nội dung bài:

I. Các thành phần của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Văn học chữ Hán

2. Văn học chữ Nôm

II. Các giai đoạn phát triển của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Giai đoạn từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIV

2. Giai đoạn từ thế kỉ XV đến hết thế kỉ XVII

3. Giai đoạn từ thế kỉ XVIII đến nửa đầu thế kỉ XIX

4. Giai đoạn nửa cuối thế kỉ XIX

III. Những đặc điểm lớn về nội dung của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Chủ nghĩa yêu nước

2. Chủ nghĩa nhân đạo

3. Cảm hứng thế sự

IV. Những đặc điểm lớn về nghệ thuật của văn học từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX

1. Tính quy phạm và sự phá vỡ tính quy phạm

2. Khuynh hướng trang nhã và xu hướng bình dị

3. Tiếp thu và dân tộc hóa tinh hoa văn học nước ngoài

Bài 15 Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt, phong cách ngôn ngữ sinh hoạt với những đặc trưng cơ bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao kĩ năng phân tích và sử dụng ngôn ngữ theo phong cách ngôn ngữ sinh hoạt.

2. Nội dung bài:

I. Ngôn ngữ sinh hoạt

1. Khái niệm ngôn ngữ sinh hoạt

2. Các dạng biểu hiện của ngôn ngữ sinh hoạt

3. Luyện tập

II. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

1. Tính cụ thể

2. Tính cảm xúc

3. Tính cá thể

Bài 16 Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)                    Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc sắc nghệ thuật của thơ Nôm Nguyễn Trãi: bình dị, tự nhiên, đan xen câu lục ngôn và bài thơ thất ngôn.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của bức tranh ngày hè và tâm hồn yêu thiên nhiên, yêu đời, yêu nhân dân, đất nước của Nguyễn Trãi

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 17 Tóm tắt văn bản tự sự 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản tự sự .

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

II. Cách tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính

III. Luyện tập

Bài 18 Đọc Tiểu Thanh kí (Nguyễn Du)
Thời gian: 2 giờ

1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được Tiểu Thanh thuộc kiểu những người phụ nữ tài sắc, bất hạnh mà Nguyễn Du đặc biệt quan tâm trong sáng tác của mình.

Hiểu sự đồng cảm của Nguyễn Du với số phận nàng Tiểu Thanh có tài năng văn chương mà bất hạnh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự dựa theo nhân vật chính.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

Bài thơ Đọc Tiểu Thanh kí thể hiện cảm xúc, suy tư của Nguyễn Du về số phận bất hạnh của người phụ nữ có tài văn chương trong xã hội phong kiến.

Điều đó cũng nói lên một phương diện quan trọng trong chủ nghĩa nhân đạo của Nguyễn Du: xót xa cho những giá trị tinh thần bị chà đạp.

III. Luyện tập

Bài 19 Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu về phép tu từ ẩn dụ và hóan dụ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích giá trị biểu đạt và sử dụng hai phép tu từ nói trên.

2. Nội dung bài:

I. Ẩn dụ

II. Hóan dụ

Bài 20 Trình bày một vấn đề 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được yêu cầu và cách thức trình bày một vấn đề.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày được một vấn đề 

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của việc trình bày một vấn đề

II. Công việc chuẩn bị

1. Chọn vấn đề trình bày

2. Lập dàn ý cho bài trình bày

III. Trình bày

1. Bắt đầu trình bày

2. Trình bày nội dung chính

3. Kết thúc và cảm ơn

IV. Luyện tập

Bài 21 Lập Kế hoạch cá nhân                            Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là kế hoạch cá nhân, tầm quan trọng của việc lập kế hoạch cho bản thân.

     Kĩ năng: Học sinh có thói quen và có kĩ năng lập kế hoạch cá nhân.

2. Nội dung bài:

I. Sự cần thiết của việc lập kế hoạch cá nhân

II. Cách lập kế hoạch cá nhân

III. Luyện tập

Bài 22 Lập dàn ý bài văn thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản thuyết minh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng lập dàn ý để lập được dàn ý cho một bài văn thuyết minh có đề tài gần gũi, quen thuộc.
2. Nội dung bài:

I. Dàn ý bài văn thuyết minh

II. Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Bài 23 Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Trãi, biết được vị trí to lớn của Nguyễn Trãi trong lịch sử văn học dân tộc

Học sinh hiểu rõ Đại cáo bình Ngô có ý nghĩa trọng đại của một bản tuyên ngôn độc lập, khẳng định sức mạnh của lòng yêu nước và tư tưởng nhân nghĩa, là kiệt tác văn học, kết  hợp hài hòa giữa yếu tố chính luận và chất văn chương.

Học sinh hiểu những đặc trưng cơ bản của thể cáo, đồng thời thấy được những sáng tạo của Nguyễn Trãi trong Đại cáo bình Ngô.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một bài văn thuộc thể loại chính luận. 

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp thơ văn

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 24 Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết đặc điểm, kết cấu  văn bản thuyết minh.

Kĩ năng: Học sinh bước đầu viết được văn bản thuyết minh.

2. Nội dung bài:

I. Tính chuẩn xác trong văn bản thuyết minh

1. Tính chuẩn xác và một số biện pháp đảm bảo tính chuẩn xác của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

II. Tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

1. Tính hấp dẫn và một số biện pháp tạo tính hấp dẫn của văn bản thuyết minh

2. Luyện tập

III. Luyện tập
Bài 25 Khái quát Lịch sử tiếng Việt 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách khái quát nguồn gốc, các mối quan hệ họ hàng, quan hệ tiếp xúc, tiến trình phát triển của tiếng Việt và hệ thống chữ viết của tiếng Việt.

Học sinh thấy rõ lịch sử phát triển của tiếng Việt gắn bó với lịch sử phát triển của đất nước, của dân tộc

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu biết cách  hệ thống một vấn đề lớn, như một giai đoạn, một quá trình lịch sử văn học.thức

     Thái độ: Bồi dưỡng tình cảm quý trọng tiếng Việt 

2. Nội dung bài:

I. Lịch sử phát triển của tiếng Việt

1. Tiếng Việt trong thời kì dựng nước

2. Tiếng Việt trong thời kì Bắc thuộc và chống Bắc thuộc

3. Tiếng Việt dưới thời kì độc lập tự chủ

4. Tiếng Việt trong thời kì Pháp thuộc 

5. Tiếng Việt từ sau Cách mạng tháng Tám đến nay

II. Chữ viết của tiếng Việt

III. Luyện tập
Bài 26 Phương pháp thuyết minh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu rõ tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh và những yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh.

Học sinh hiểu được một số phương pháp thuyết minh cụ thể

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được một số phương pháp thuyết minh

2. Nội dung bài:

I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh

II. Một số phương pháp thuyết minh

1. Ôn tập các phương pháp thuyết minh đã học

2. Tìm hiểu thêm một số phương pháp thuyết minh 

III. Yêu cầu đối với việc vận dụng phương pháp thuyết minh

IV. Luyện tập

Bài 27 Truyện Kiều (Nguyễn Du) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số đặc điểm cơ bản về nội dung và nghệ thuật của Truyện Kiều qua các đoạn trích.

Học sinh hiểu được ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội và các nhân tố thuộc cuộc đời riêng đối với sự nghiệp sáng tác của Nguyễn Du

Học sinh hiểu những điểm chính trong sự nghiệp sáng tác và những đặc trưng cơ bản về nội dung và nghệ thuật của thơ văn ông.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp văn học

II. Tác phẩm

Bài 28 Ôn tập 
Thời gian: 2giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 10 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các đặc điểm văn học Việt Nam qua các thời kì lịch sử: từ Văn học Dân gian đến Văn học Trung đại.

Trình bày và cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh chống thiên nhiên, chống kẻ thù xâm lược.

- Kĩ năng:

Kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong nói và viết; tóm tắt văn bản, lập kế hoạch cá nhân.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh sử dụng tốt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 1 được giảng dạy đầu tiên trong các học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung học Cơ sở. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 4 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Các phong cách ngôn ngữ sinh hoạt, kĩ năng lập kế hoạch cá nhân, thuyết minh, viết đoạn văn, các yêu cầu về sử dụng tiếng Việt.

4. Tài liệu tham khảo:

1. Lê Đình Kỵ, Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực, NXB Hội Nhà Văn thành phố, 1992.
2. Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: NGỮ VĂN 2
Mã học phần: KHCB408

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 37 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 16 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 2 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 2 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học trung đại và văn học từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Học sinh biết văn học thời kì nói trên phát triển nhanh chóng và phong phú.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về nghĩa của từ, biện pháp tu từ, câu…

Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Tự tình (Hồ Xuân Hương)
	2
	2
	
	

	2
	Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến)
	2
	1
	1
	

	3
	Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
	2
	2
	
	

	4
	Thao tác lập luận phân tích
	2
	2
	
	

	5
	Thương vợ (Trần Tế Xương)
	2
	1
	1
	

	6
	Luyện tập thao tác lập luận phân tích
	1
	 
	1
	

	7
	Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)
	2
	2
	
	

	8
	Thực hành về thành ngữ, điển cố
	2
	1
	1
	

	9
	Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng
	2
	1
	1
	

	10
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	
	2

	11
	Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam
	2
	2
	
	

	12
	Thao tác lập luận so sánh
	2
	1
	1
	

	13
	Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
	3
	3
	
	

	14
	Ngữ cảnh
	2
	2
	
	

	15
	Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân)
	3
	3
	
	

	16
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
	3
	1
	2
	

	17
	Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (Trích Số đỏ)
	3
	3
	
	

	18
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	
	2

	19
	Phong cách ngôn ngữ báo chí
	2
	2
	
	

	20
	Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
	2
	2
	
	

	21
	Chí Phèo (Nam Cao)
	3
	3
	
	

	22
	Lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
	2
	1
	1
	

	23
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	
	2

	24
	Bản tin
	2
	1
	1
	

	25
	Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
	2
	1
	1
	

	26
	Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản
	2
	1
	1
	

	27
	Ôn tập phần văn học
	2
	
	2
	

	28
	Ôn tập Ngữ văn 2
	2
	
	2
	

	Tổng cộng
	60
	38
	16
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Tự tình (Hồ Xuân Hương) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được tâm trạng vừa buồn tủi vừa phẫn uất trước tình cảnh éo le và khát vọng sống, khát vọng hạnh phúc của Hồ Xuân Hương.

Học sinh biết được tài năng nghệ thuật thơ Nôm của Hồ Xuân Hương, biết được cách dùng từ ngữ, hình ảnh giản dị, giàu sức biểu cảm, táo bạo mà tinh tế

Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ luật Đường. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 2 Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp của cảnh thu điển hình cho mùa thu làng Việt Nam vùng đồng bằng Bắc bộ.

Học sinh biết được vẻ đẹp tâm hồn thi nhân: tấm lòng yêu thiên nhiên, quê hương đất nước, tâm trạng thời thế.

Học sinh biết được tài tăng thơ Nôm Nguyễn Khuyến với bút pháp nghệ thuật tả cảnh, tả tình, nghệ thuật gieo vần, sử dụng từ ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu hình ảnh tượng trưng, tả cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là phân tích đề văn nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh biết cách lập dàn ý bài văn nghị luận

2. Nội dung bài:

I. Phân tích đề

II. Lập dàn ý

III. Những giá trị cơ bản của văn học dân gian Việt Nam

1. Xác lập luận điểm

2. Xác lập luận cứ

3. Sắp xếp luận điểm, luận cứ

Bài 4 Thao tác lập luận phân tích 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận phân tích.

     Kĩ năng: Học sinh biết phân tích một vấn đề xã hội hoặc văn học.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận phân tích
II. Cách phân tích

Bài 5 Thương vợ (Trần Tế Xương) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hình ảnh bà Tú và tình cảm thương yêu quý trọng người vợ cùng những tâm sự của nhà thơ.

Học sinh biết thành công nghệ thuật của bài thơ: sử dụng tiếng Việt giản dị, tự nhiên, giàu sức biểu cảm, vận dụng sáng tạo hình ảnh, cách nói của văn học dân gian.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích bài thơ giàu tính tự sự nhưng giàu hình ảnh tượng trưng. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Luyện tập thao tác lập luận phân tích 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tri thức về thao tác lập luận phân tích.

    Kĩ năng: Học sinh vận dụng được thao tác lập luận phân tích trong bài văn nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Hướng dẫn

II. Luyện tập

Bài 7 Văn tế Nghĩa sĩ Cần Giuộc (Nguyễn Đình Chiểu)

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được những nét chính về cuộc đời, nghị lực, nhân cách và giá trị thơ văn của Nguyễn Đình Chiểu.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp bi tráng của bức tượng đài nông dân nghĩa sĩ có một không hai trong lịch sử văn học trung đại và tiếng khóc đau thương của Nguyễn Đình Chiểu cho một thời kì “khổ nhục nhưng vĩ đại” của dân tộc.

Học sinh hiểu những nét cơ bản về thể văn tế và thấy được giá trị nghệ thuật đặc sắc của bài văn tế.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích một tác phẩm thuộc thể văn học cổ với kết cấu, ngôn từ đặc trưng.

     Thái độ: Học sinh càng hiểu và trân trọng sự hi sinh của nghĩa sĩ Cần Giuộc càng thêm yêu đất nước.

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Cuộc đời

2. Sự nghiệp thơ văn

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 8 Thực hành về thành ngữ, điển cố 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao những kiến thức về thành ngữ, điển cố.

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu lĩnh hội và sử dụng đúng thành ngữ, điển cố.

Học sinh phân tích được giá trị biểu hiện của những thành ngữ, điển cố thông dụng.

2. Nội dung bài:

I. Tìm thành ngữ

II. Phân tích giá trị nghệ thuật

III. Điển cố

Bài 9 Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết về nghĩa của từ trong sử dụng: hiện tượng chuyển nghĩa của từ, quan hệ giữa các từ đồng nghĩa.

     Kĩ năng: Học sinh có ý thức và có kĩ năng chuyển nghĩa từ, lựa chọn từ trong các từ đồng nghĩa để sử dụng thích hợp trong mỗi hoàn cảnh giao tiếp.

2. Nội dung bài:

I. Nghĩa gốc, nghĩa chuyển

II. Thực hành
Bài 10 Ôn tập Văn học Trung đại Việt Nam 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một cách hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam trung đại.

     Kĩ năng: Học sinh có năng lực đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

2. Nội dung bài:

I. Nội dung

II. Phương pháp

III. Luyện tập

Bài 11 Thao tác lập luận so sánh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu rõ vai trò của thao tác lập luận so sánh.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng thao tác lập luận so sánh khi viết một đoạn văn, bài văn nghị luận để làm sáng tỏ một ý kiến, một quan điểm.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

II. Cách so sánh
Bài 12 Khái quát Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số nét nổi bật về tình hình xã hội và văn hóa Việt Nam nửa đầu thế kỉ XX.

     Học sinh hiểu một số đặc điểm cơ bản và thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng kiến thức vào việc học những tác giả và tác phẩm cụ thể.

2. Nội dung bài:

I. Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

1. Văn học đổi mới theo hướng hiện đại hóa

2. Văn học hình thành hai bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển

3. Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng

II. Thành tựu chủ yếu của văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Bài 13 Ngữ cảnh 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được khái niệm ngữ cảnh trong hoạt động giao tiếp ngôn ngữ cùng với những nhân tố của ngữ cảnh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nói và viết phù hợp với ngữ cảnh, có năng lực nhận thức và lĩnh hội được lời nói trong mối quan hệ với ngữ cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Khái niệm

II. Các nhân tố của ngữ cảnh

1. Nhân vật giao tiếp

2. Bối cảnh ngoài ngôn ngữ

3. Văn cảnh

III. Vai trò của ngữ cảnh

1. Đối với người nói (người viết)

1. Đối với người nghe (người đọc)

Bài 14 Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được quan điểm thẫm mỹ của nhà văn Nguyễn Tuân.

Học sinh hiểu được nghệ thuật của thiên truyện: tình huống truyện độc đáo, tạo không khí cổ xưa, thủ pháp đối lập, ngôn ngữ góc cạnh, giàu tính tạo hình.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được vẻ đẹp của ngôn ngữ tạo hình trong một tác phẩm giàu tính triết lý nhân sinh. 

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của hình tượng nhân vật Huấn Cao.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 15 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng số tri thức về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng về các thao tác lập luận phân tích và so sánh.

     Học sinh có kĩ năng vận dụng kết hợp phân tích và so sánh trong bài văn nghị luận về một hiện tượng, một vấn đề gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Vận dụng kết hợp các thao tác lập luận phân tích và so sánh
Bài 16 Hạnh phúc của một tang gia (Vũ Trọng Phụng) (Trích Số đỏ)

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được bản chất lố lăng, đồi bại của xã hội “thượng lưu” thành thị những năm trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 và nghệ thuật trào phúng đặc sắc của Vũ Trọng Phụng.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được một tác phẩm với ngôn ngữ trào phúng chua cay.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 17 Phong cách ngôn ngữ báo chí 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được khái niệm ngôn ngữ báo chí, các thể loại chủ yếu của văn bản báo chí và đặc điểm của phong cách ngôn ngữ báo chí.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng viết một bài đưa tin trên báo tường, biết phân tích một bài phóng sự hoặc một tiểu phẩm báo chí.

2. Nội dung bài:

I. Ngôn ngữ báo chí

1. Tìm hiểu một số thể loại văn bản báo chí

2. Nhận xét chung về văn bản báo chí và ngôn ngữ báo chí

II. Các phương tiện diễn đạt và đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

1. Các phương tiện diễn đạt

2. Đặc trưng cua ngôn ngữ báo chí

Bài 18 Một số thể loại văn học: Thơ, truyện 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm một số thể loại văn học: thơ, truyện

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng được những hiểu biết về thơ truyện vào việc đọc văn.

2. Nội dung bài:

I. Thơ

1. Khái lược về thơ

2. Yêu cầu về đọc thơ

II. Truyện 

1. Khái lược về truyện

2. Yêu cầu về đọc truyện

Bài 19 Chí Phèo (Nam Cao) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số nét về nghệ thuật của tác phẩm như điển hình hóa nhân vật, miêu tả tâm lí, nghệ thuật trần thuật, ngôn ngữ nghệ thuật.

Học sinh hiểu được những nét chính về con người, về quan điểm nghệ thuật, các đề tài chính, tư tưởng chủ đạo và phong cách nghệ thuật của Nam Cao.

Học sinh hiểu được các nhân vật, đặc biệt là Chí Phèo, qua đó thấy được giá trị hiện thực và gía trị nhân đạo sâu sắc, mới mẻ của tác phẩm.

     Kĩ năng: Học sinh phân tích được các nhân vật

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử và con người

2. Sự nghiệp văn học

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 20 Lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết về vai trò, tác dụng của trật tự các bộ phận câu trong việc thể hiện ý nghĩa và liên kết ý trong văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sắp xếp trật tự trong câu.

     Thái độ: Học sinh nhận thức cân nhắc lựa chọn trật tự tối ưu cho các bộ phận câu khi nói và viết.

2. Nội dung bài:

I. Trật tự trong câu đơn

II. Trật tự trong câu ghép

Bài 21 Bản tin 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết yêu cầu của bản tin.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách viết bản tin về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của bản tin
II. Cách viết bản tin

1. Khai thác và lựa chọn tin

2. Viết bản tin

III. Luyện tập viết bản tin

Bài 22 Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được mục tiêu, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn trong đời sống.

Học sinh hiểu được những yêu cầu cơ bản và cách thức thực hiện phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

Kĩ năng: Học sinh thực hiện tốt kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

II. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn

1. Chuẩn bị phỏng vấn

2. Tiến hành phỏng vấn

3. Biên tập sau khi phỏng vấn

III. Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn

IV. Luyện tập
Bài 23 Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh được củng cố và nâng cao kiến thức về một số kiểu câu thường dùng trong tiếng Việt: cấu tạo và tác dụng liên kết ý trong văn bản của các kiểu câu.

     Kĩ năng: Học sinh kĩ năng phân tích và lĩnh hội kiểu câu trong văn bản, biết cách lựa chọn kiểu câu thích hợp để diễn đạt khi nói và viết.
2. Nội dung bài:

I. Dùng kiểu câu bị động

II. Dùng kiểu câu có khởi ngữ
III. Dùng kiểu câu có trạng ngữ chỉ tình huống

Bài 24 Ôn tập 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu rõ hệ thống các tri thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài đã học.

     Kĩ năng: Học sinh viết được một bài văn nghị luận có luận điểm, luận cứ chính xác, lập luận hợp lí để thể hiện những ý kiến chân thực của bản thân về một đề tài gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

Bài 25 Ôn tập Ngữ văn 2 
Thời gian: 2 giờ
IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các tác phẩm Văn học Trung đại Việt Nam, làm quen với tác phẩm văn học nước ngoài.

- Kĩ năng:

Kĩ năng vận dụng kết hợp các thao tác lập luận, phân tích và so sánh. Kĩ năng phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 2 được giảng dạy trong học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 2 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập Ngữ văn 3, 4 và các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

Vũ Tiến Quỳnh,  Nguyễn Bỉnh Khiêm, Chu Mạnh Trinh, Phan Bội Châu, NXB Tổng hợp Khánh Hòa, 1992.
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: NGỮ VĂN 3
Mã học phần: KHCB412

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 09 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 3 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 3 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết một số tác phẩm văn học từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX.

Học sinh hiểu văn học phát triển cùng với thời đại lịch sử của dân tộc.

Học sinh hiểu đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

· Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học.

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có thái độ trân trọng với văn học Việt Nam và hình thành lòng yêu quê hương, yêu dân tộc.

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Nghĩa của câu
	3
	2
	1
	 

	2
	Vội vàng (Xuân Diệu)
	2
	2
	 
	 

	3
	Thao tác lập luận bác bỏ
	3
	2
	1
	 

	4
	Tràng giang (Huy Cận)
	2
	2
	 
	 

	5
	Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử)
	2
	2
	 
	 

	6
	Chiều tối (Hồ Chí Minh)
	1
	1
	 
	 

	7
	Từ ấy (Tố Hữu)
	2
	2
	 
	 

	8
	Tiểu sử tóm tắt
	3
	2
	1
	 

	9
	Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	10
	Thao tác lập luận bình luận
	3
	2
	1
	 

	11
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	 

	12
	Người cầm quyền khôi phục uy quyền (V- Huy Gô) (trích Những người khốn khổ)
	3
	3
	 
	 

	13
	Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh)
	3
	2
	1
	 

	14
	Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận
	2
	2
	 
	 

	15
	Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận
	3
	2
	1
	 

	16
	Tóm tắt văn bản nghị luận
	3
	2
	1
	 

	17
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	 

	18
	Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
	3
	2
	1
	 

	19
	Nghị luận về một tư tưởng đạo lí
	3
	2
	1
	 

	20
	Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh)
	3
	3
	 
	 

	21
	Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
	2
	2
	 
	 

	22
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	 
	 

	23
	Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	2
	2
	 
	 

	24
	Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan)
	2
	2
	 
	 

	25
	Ôn tập
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	45
	9
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Nghĩa của câu 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hai thành phần nghĩa của câu ở những nội dung phổ biến và dễ nhận thấy.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tính lĩnh hội nghĩa của câu và kĩ năng đặt câu hỏi thể hiện được các thành  phần nghĩa một cách phù hợp nhất

2. Nội dung bài:

I. Hai thành phần nghĩa của câu

II. Nghĩa sự việc

III. Nghĩa tình thái

1. Sự nhìn nhận, đánh giá và thái độ của người nói đối với sự việc được đề cập đến trong câu

2. Tình cảm, thái độ của người nói đối với người nghe

Bài 2 Vội vàng (Xuân Diệu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự kết hơp nhuần nhị giữa mạch cảm xúc mãnh liệt, dồi dào và mạch luận lí sâu sắc; học sinh hiểu được những sáng tạo độc đáo về nghệ thuật của nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ mang phong cách tự do của “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được niềm khao khát sống mãnh liệt, sống hết mình và quan niệm về thời gian, tuổi trẻ và hạnh phúc của Xuân Diệu.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Thao tác lập luận bác bỏ 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách lập luận bác bỏ trong bài văn nghị luận. 

2. Nội dung bài:

I. Mục đích yêu cầu của thao tác lập luận bác bỏ

II. Cách bác bỏ

III. Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ

MỤC TIÊU 
Bài 4 Tràng giang (Huy Cận) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được màu sắc cổ điển trong một bài thơ mới.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ tiêu biểu của phong trào “Thơ mới”.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được nỗi buồn cô đơn trước vũ trụ rộng lớn, nỗi sầu nhân thế, niềm khao khát hòa nhập với cuộc đời và tình cảm đối với quê hương đất nước của tác giả.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 5 Đây thôn Vĩ dạ (Hàn Mặc Tử) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết bút pháp độc đáo tài hoa của nhà thơ. 

Học sinh hiểu tấm lòng thiết tha của nhà thơ với thiên nhiên, cuộc sống và con người

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nhận biết sự vận động của tứ thơ, tâm trạng chủ thể trữ tình.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bài thơ là một bức tranh phong cảnh và là tâm cảnh.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn 

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 6 Chiều tối (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 1 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được một vẻ đẹp của tâm hồn Hồ Chí Minh: dù hoàn cảnh khắc nghiệt đến đâu vẫn luôn hướng đến sự sống và ánh sáng.

    Kĩ năng: Học sinh cảm nhận và phân tích được bài thơ với ngôn ngữ cô đọng, súc tích, tiêu biểu cho văn phong Hồ Chí Minh.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được bút pháp tả cảnh ngụ tình vừa cổ điển vừa hiện đại của bài thơ

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 7 Từ ấy (Tố Hữu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ lí tưởng cộng sản và tác dụng kì diệu của lí tưởng với cuộc đời nhà thơ.

Học sinh hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh, ngôn ngữ, nhịp điệu trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận và phân tích bài thơ thể hiện tâm trạng trào dâng cảm xúc mãnh liệt, tiêu biểu cho dòng thơ ca cách mạng buổi đầu. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 8 Tiểu sử tóm tắt 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt. 

     Kĩ năng: Học sinh biết cách thức viết tiểu sử tóm tắt

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu của tiểu sử tóm tắt

1. Mục đích

2. Yêu cầu 

II. Cách viết tiểu sử tóm tắt

1. Chọn tài liệu để viết tiểu sử tóm tắt

2. Viết tiểu sử tóm tắt

III. Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

1. Viết tiểu sử tóm tắt

2. Trình bày bản tiểu sử tóm tắt trước lớp

Bài 9 Đặc điểm loại hình của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc điểm loại hình của tiếng Việt- một ngôn ngữ đơn lập- để học tập và sử dụng tiếng Việt tốt hơn

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng tiếng Việt theo các đặc điểm về ngữ pháp, thanh điệu, ngữ nghĩa.

2. Nội dung bài:

I. Loại hình ngôn ngữ

II. Đặc điểm loại hình của tiếng Việt
Bài 10 Thao tác lập luận bình luận 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được mục đích, yêu cầu và tầm quan trọng của thao tác lập luận bình luận. 

Học sinh hiểu những nguyên tắc và cách thức cơ bản của thao tác lập luận bình luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng sử dụng thao tác lập luận bình luận để viết một văn bản bình luận về một chủ đề gần gũi với cuộc sống và suy nghĩ của học sinh.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích thao tác lập luận bình luận

II. Cách bình luận

III. Luyện tập thao tác lập luận bình luận
Bài 11 Người cầm quyền khôi phục uy quyền  (trích Những người khốn khổ - Victor Hugo)                                                          Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết một tác phẩm điển hình của văn học lãng mạn cổ điển Pháp. Qua đó, biết về một thời kỳ lịch sử nước Pháp được tái hiện qua những hình tượng nhân vật được nhào nặn từ bàn tay của nhà văn đại tài V.Hugo.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được, phân tích được vẻ đẹp của nghệ thuật ngôn từ, phong cách lãng mạn trong tác phẩm.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được thông điệp về sức mạnh của tình thương mà V.Hugo muốn gửi gắm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12 Một thời đại trong thơ ca (Hoài Thanh) Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về “tinh thần thơ mới” trong ý nghĩa văn chương và xã hội.

Học sinh biết được nghệ thuật nghị luận văn chương khoa học, chặt chẽ, thấu đáo và cách diễn đạt tài hoa, tinh tế, giàu cảm xúc của tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ và phân tích những quan niệm, phương pháp phê bình của tác giả về những hiện tượng văn học trong một thời kì lịch sử. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 13 Một số thể loại văn học : kịch, nghị luận 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái quát đặc điểm của một số thể loại văn học: kịch, nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh biết vận dụng những hiểu biết về đặc điểm một số thể loại văn học để cảm thụ và phân tích, đánh giá được những tác phẩm văn học theo thể loại. 

2. Nội dung bài:

I. Kịch

1. Khái lược về kịch

2. Yêu cầu về đọc kịch bản văn học

II. Nghị luận

1. Khái lược về nghị luận

2. Yêu cầu về đọc văn nghị luận

Bài 14 Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố những kiến thức và kĩ năng cơ bản về các thao tác lập luận đã học.

     Kĩ năng: Học sinh vận dụng các thao tác lập luận đã học để viết được một văn bản nghị luận ngắn về hiện tượng gần gũi, quen thuộc trong đời sống hoặc trong văn học. 

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 15 Tóm tắt văn bản nghị luận                         Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết thế nào là tóm tắt văn bản nghị luận.

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng tóm tắt văn bản nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Mục đích, yêu cầu tóm tắt văn bản nghị luận

1. Mục đích

2. Yêu cầu

II. Cách tóm tắt văn bản nghị luận

Bài 16 Khái quát văn học Việt Nam Từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

     Kiến thức: Học sinh biết một số nét tổng quát về các chặng đường phát triển, những thành tựu chủ yếu và những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975.
Học sinh biết được những đổi mới bước đầu của văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 1975 đặc biệt là từ năm 1986 đến hết thế kỉ XX.

     Kĩ năng: Học sinh biết hệ thống, cảm nhận và đánh giá văn học Việt Nam trong một thời kì lịch sử.

2. Nội dung bài:

I. Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến năm 1975
1. Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hóa

2. Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu

3. Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1975

II. Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX

1. Hoàn cảnh lịch sử, xã hội và văn hóa

2. Những chuyển biến và một số thành tựu ban đầu

III. Kết luận

Bài 17 Nghị luận về một tư tưởng đạo lí 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết và hiểu cách viết bài văn nghị luận về một tư tưởng đạo lí.

     Kĩ năng: Học sinh biết đánh giá một bài văn nghị luận và bước đầu có thể biểu đạt một quan điểm, một tư tưởng cá nhân.

     Thái độ: Học sinh có ý thức tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Phát biểu nhận thức

Bài 18 Tuyên ngôn Độc lập (Hồ Chí Minh) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được những nét khái quát về sự nghiệp văn học, quan điểm sáng tác và những đặc điểm cơ bản của phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh.

Học sinh biết được ý nghĩa to lớn và giá trị nhiều mặt của bản Tuyên ngôn Độc lập cùng vẻ đạp của tư tưởng và tâm hồn tác giả.

     Kĩ năng: Học sinh cảm nhận được tác phẩm bằng những hiểu biết về đặc điểm loại hình cũng như tư tưởng, tình cảm, phương pháp nghệ thuật của Bác.  

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử

2. Sự nghiệp văn học

3. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 19 Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự trong sáng của tiếng Việt biểu hiện ở một số phương diện cơ bản và là một yêu cầu đối với việc sử dụng tiếng Việt.

     Kĩ năng: Học sinh biết sử dụng đúng và hay ngôn ngữ Việt Nam.

     Thái độ: Học sinh có ý thức, thói quen giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt khi sử dụng; luôn nâng cao hiểu biết về tiếng Việt và rẻn luyện các kĩ năng sử dụng tiếng Việt. 

2. Nội dung bài:

I. Sự trong sáng của tiếng Việt

II. Trách nhiệm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bài 20 Nghị luận về một hiện tượng đời sống 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Thái độ: Học sinh có ý thức và thái độ đúng đắn trước một hiện tượng trong đời sống.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 21 Thông điệp nhân Ngày Thế giới phòng chống AIDS (Cô-phi An- nan) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được tầm quan trọng và sự bức thiết của công cuộc phòng chống HIV/AIDS đối với toàn nhân loại và mỗi cá nhân

     Kĩ năng: Học sinh biết nói không với Ma tuý, nói không với những tệ nạn gây nên HIV/AIDS.

     Thái độ: Học sinh nhận thức rõ trách nhiệm của cá nhân cùng chung tay đẩy lùi hiểm họa.

     Học sinh cảm nhận được sức thuyết phục to lớn của bài văn.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 22 Ôn tập 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết hệ thống kiến thức cơ bản về văn học Việt Nam hiện đại và văn học nước ngoài được học trong chương trình ngữ văn 3

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng thực hành tiếng Việt ở những vấn đề được đề cập trong chương trình.

     Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt sáng tạo các tri thức đã học.

     Học sinh có kĩ năng phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học,… 

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 11 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Các tác phẩm văn học mới từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX. Kiến thức về đặc điểm loại hình của tiếng Việt.

- Kĩ năng:

Học sinh củng cố kĩ năng thực hành về đọc- hiểu văn bản văn học, phân tích văn học theo từng cấp độ sự kiện, tác giả, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có năng lực sử dụng các thao tác lập luận, viết nghị luận văn học, có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 3 được giảng dạy trong học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1, 2. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 3 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập Ngữ văn 4 và các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

Hồ Chí Minh, Thơ văn Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 2001.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020


TRƯỞNG KHOA

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

Tên học phần: NGỮ VĂN 4
Mã học phần: KHCB416

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ; (Lý thuyết: 41 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 13 giờ; Kiểm tra: 06 giờ)
I. Vị trí, tính chất của học phần:

· Vị trí: 

Môn học Ngữ văn 4 là môn học văn hóa trong chương trình giáo dục của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp.

· Tính chất: 

Môn học Ngữ văn 4 là môn học thuộc khoa học xã hội, mang tính lí thuyết, gắn liền với các kĩ năng nghe, nói đọc, viết, khả năng trình bày, quan sát, sử dụng ngôn ngữ như một công cụ giao tiếp đời sống và giao tiếp thẩm mĩ.

II. Mục tiêu học phần:

· Kiến thức:

Học sinh biết lịch sử tiếng Việt, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ.

Học sinh hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh xây dựng đất nước.

· Kĩ năng:

Học sinh rèn luyện được kĩ năng sử dụng tiếng Việt trong sáng, sử dụng phong cách ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ hành chính.

Học sinh có kĩ năng thực hành được một số phép tu từ: tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp; thực hành về hàm ý.

Học sinh có kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Việt ở cả hai quá trình: tạo lập và lĩnh hội văn bản.

Học sinh có kĩ năng lĩnh hội, viết được các kiểu loại văn bản đã học đặc biệt là văn bản nghị luận.

Học sinh có năng lực phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, vấn đề, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có ý thức học hỏi để nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt.

Học sinh có tình cảm yêu mến và có ý thức quý trọng tiếng Việt. 

III. Nội dung học phần:
1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng

số
	Lý thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm

tra

	1
	Nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ
	3
	2
	1
	 

	2
	Tây tiến (Quang Dũng)
	2
	2
	 
	 

	3
	Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học
	2
	2
	 
	 

	4
	Việt Bắc (Tố Hữu)
	2
	2
	 
	 

	5
	Phát biểu theo chủ đề
	3
	2
	1
	 

	6
	Thực hành một số phép tu từ ngữ âm  
	2
	1
	1
	 

	7
	Thực hành một số phép tu từ cú pháp
	2
	1
	1
	 

	8
	Kiểm tra định kỳ lần 1
	2
	 
	 
	2

	9
	Sóng (Xuân Quỳnh)  
	3
	2
	1
	 

	10
	Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận 
	2
	1
	1
	 

	11
	Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
	3
	2
	1
	 

	12
	Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 
	3
	2
	1
	 

	13
	Kiểm tra định kỳ lần 2
	2
	 
	 
	2

	14
	Nhân vật giao tiếp 
	2
	2
	 
	 

	15
	Vợ nhặt (Kim Lân)
	3
	2
	1
	 

	16
	Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi 
	3
	2
	1
	 

	17
	Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 
	3
	2
	1
	 

	18
	Thực hành về hàm ý 
	3
	2
	1
	 

	19
	Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận 
	3
	2
	1
	 

	20
	Kiểm tra định kỳ lần 3
	2
	 
	 
	2

	21
	Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
	2
	2
	 
	 

	22
	Phát biểu tự do 
	2
	2
	 
	 

	23
	Phong cách ngôn ngữ hành chính 
	2
	2
	 
	 

	24
	Văn bản tổng kết
	2
	2
	 
	 

	25
	Ôn tập
	2
	2
	 
	 

	Tổng cộng
	60
	41
	13
	6


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1 Nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về văn nghị luận.

Kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài nghị luận về một bài thơ, một đoạn thơ.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 2 Tây tiến (Quang Dũng) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết những nét đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ: bút pháp lãng mạn, những sáng tạo về hình ảnh, ngôn ngữ và giọng điệu.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm nhận vẻ đẹp của con người trong kháng chiến qua  hình tượng người lính trong tác phẩm, qua tư tưởng, tình cảm của tác giả.

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được vẻ đẹp riêng của thiên nhiên miền Tây và hình ảnh người lính Tây tiến trong bài thơ.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 3 Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao kiến thức về nghị luận văn học.

     Kĩ năng: Học sinh biết cách làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu và lập dàn ý

II. Gợi ý thảo luận

Bài 4 Việt Bắc (Tố Hữu) 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các khái niệm chính trong đường đời, đường cách mạng, đường thơ của Tố Hữu.

Học sinh biết nghệ thuật đậm tính dân tộc của bài thơ.

Học sinh hiểu rõ nét nổi bật trong phong cách thơ Tố Hữu là sự hòa quyện giữa nội dung trữ tình chính trị và nghệ thuật biểu hiện đậm đà tính dân tộc.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. Qua đó biết đánh giá giá trị của tình quân dân, tình đoàn kết. 

     Thái độ: Học sinh cảm nhận được một thời cách mạng và kháng chiến gian khổ mà anh hùng, nhất là nghĩa tình gắn bó thắm thiết của những người kháng chiến với Việt Bắc, với nhân dân, đất nước.

    Học sinh được làm giàu tình yêu quê hương đất nước trong tâm hồn. 

2. Nội dung bài:

I. Tác giả

1. Vài nét về tiểu sử

2. Đường cách mạng, đường thơ

3. Phong cách thơ Tố Hữu

4. Kết luận

II. Tác phẩm

1. Tiểu dẫn

2. Văn bản

3. Hướng dẫn học bài

Bài 5 Phát biểu theo chủ đề 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được yêu cầu, cách thức phát biểu theo chủ đề.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng trình bày được ý kiến của mình trước tập thể phù hợp với chủ đề được nói tới.

2. Nội dung bài:

I. Các bước chuẩn bị phát biểu

1. Xác định nội dung cần phát biểu

2. Dự kiến đề cương phát biểu

II. Phát biểu ý kiến

Bài 6 Thực hành một số phép tu từ ngữ âm 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số phép tu từ ngữ âm thường dùng trong văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích, sử dụng một số phép tu từ ngữ âm.

2. Nội dung bài:

I. Tạo nhịp điệu và âm hưởng cho câu

II. Điệp âm, điệp vần, điệp thanh

Bài 7 Thực hành một số phép tu từ cú pháp 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được một số phép tu từ cú pháp. 

    Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phân tích sử dụng chúng.

2. Nội dung bài:

I. Phép lập cú pháp

II. Phép liệt kê

III. Phép chêm xen

Bài 8 Sóng (Xuân Quỳnh)                                     Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn và niềm khát khao hạnh phúc của người phụ nữ trong tình yêu.

Học sinh biết được những nét đặc sắc về nghệ thuật kết cấu, về xây dựng hình ảnh, nhịp điệu và ngôn từ của bài thơ.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm thơ; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 9 Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được sự cần thiết phải vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong bài văn nghị luận.

     Kĩ năng: Học sinh bước đầu có kĩ năng vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt tự sự, miêu tả, biểu cảm, thuyết minh trong một đoạn, một bài văn nghị luận.

2. Nội dung bài:

I. Luyện tập trên lớp

II. Luyện tập ở nhà

Bài 10 Ai đã đặt tên cho dòng sông (Hoàng Phủ Ngọc Tường)
 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được tình yêu, niềm tự hào tha thiết và sâu lắng mà tác giả dành cho dòng sông quê hương, cho xứ Huế thân yêu và cho đất nước.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nhận biết được đặc trưng của thể loại bút kí và nghệ thuật viết bút kí.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 11 Vợ chồng A Phủ (Tô Hoài) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được cuộc sống cực nhục, tối tăm và quá trình đồng bào các dân tộc vùng cao Tây Bắc vùng lên tự giải phóng khỏi ách áp bức, kìm kẹp của bọn thực dân và chúa đất thống trị.

Học sinh biết được nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, giàu chất thơ và đậm màu sắc dân tộc của tác phẩm; những đóng góp của nhà văn trong việc khắc họa tính cách nhân vật, sự tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm, sở trường quan sát những nét riêng về phong tục, tập quán và lối sống của người Mông.

Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 12 Nhân vật giao tiếp 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết rõ đặc điểm, vai trò trong hoạt động giao tiếp và tác động chi phối lời giao tiếp của các nhân vật giao tiếp.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng nói, viết thích hợp với vai giao tiếp trong từng ngữ cảnh nhất định.

2. Nội dung bài:

I. Đọc đoạn trích và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 13 Vợ nhặt (Kim Lân) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được tình cảnh thê thảm của người nông dân nước ta trong nạn đói khủng khiếp năm 1945 do thực dân Pháp và phát xít Nhật gây ra.

Học sinh hiểu được tình yêu cuộc sống và tình thương yêu đùm bọc lẫn nhau giữa những con người nghèo khổ ngay trên bờ vực của cái chết.

Học sinh biết được những nét đặc sắc nghệ thuật của tác phẩm trong việc tạo dựng tình huống truyện, miêu tả tâm lí, dựng đối thoại.

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

    Thái độ: Học sinh cảm nhận được niềm khao khát tổ ấm gia đình từ đó hình thành niềm tin vào cuộc sống.

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 14 Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu cách làm bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

Kĩ năng: Học sinh viết được bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu đề và lập dàn ý

II. Luyện tập

Bài 15 Rừng xà nu (Nguyễn Trung Thành) 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết tư tưởng cơ bản mà tác giả gửi gắm qua những hình tượng của tác phẩm: sự lựa chọn con đường đi của dân tộc ta trong cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù.

Học sinh thấy được vẻ đẹp sử thi và nét đặc sắc Tây Nguyên, ý nghĩa và giá trị của tác phẩm trong hoàn cảnh chiến đấu chống Mĩ cứu nước lúc bấy giờ và trong thời đại ngày nay

     Kĩ năng: Học sinh biết cảm thụ một tác phẩm truyện; Biết đánh giá giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 16 Thực hành về hàm ý 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh củng cố và nâng cao những kiến thức cơ bản về hàm ý, cách tạo hàm ý, tác dụng của hàm ý trong giao tiếp ngôn ngữ.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng lĩnh hội được hàm ý, kĩ năng nói và viết câu có hàm ý trong những ngữ cảnh cần thiết.

2. Nội dung bài:

I. Đọc và trả lời câu hỏi

II. Luyện tập

Bài 17 Rèn luyện kĩ năng mở bài, kết bài trong bài văn nghị luận 

 
Thời gian: 3 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu sâu hơn về chức năng của mở bài và kết bài trong bài văn nghị luận.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiểu mở bài và kết bài thông dụng.

2. Nội dung bài:

I. Viết phần mở bài

II. Viết phần kết bài

Bài 18 Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (Trần Đình Hượu)
 
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được các luận điểm chủ yếu của bài viết và quan điểm của tác giả về những ưu điểm, nhược điểm của văn hóa truyền thống Việt Nam.

     Kĩ năng: Học sinh phát triển năng lực đọc văn bản khoa học và văn bản chính luận. 

2. Nội dung bài:

I. Tiểu dẫn

II. Văn bản

III. Hướng dẫn học bài

Bài 19 Phát biểu tự do                                         
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu được thế nào là phát biểu tự do.

Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng phát biểu tự do về một vấn đề

2. Nội dung bài:

I. Hướng dẫn

II. Luyện tập

Bài 20 Phong cách ngôn ngữ hành chính
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh hiểu khái niệm ngôn ngữ hành chính và các đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ hành chính.

     Kĩ năng: Học sinh có kĩ năng soạn thảo một số văn bản hành chính khi cần thiết.

2. Nội dung bài:

I. Văn bản hành chính và ngôn ngữ hành chính

1. Văn bản hành chính

2. Ngôn ngữ hành chính

II. Đặc trưng của phong cách ngôn ngữ hành chính

1. Tính khuôn mẫu

2. Tính minh xác

3. Tính công vụ

Bài 21 Văn bản tổng kết                                       Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết được đặc điểm và yêu cầu của văn bản tổng kết.

     Kĩ năng: Học sinh viết được một văn bản tổng kết có nội dung và yêu cầu đơn giản.

2. Nội dung bài:

I. Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết

II. Cách viết văn bản tổng kết

Bài 22 Ôn tập                                                        
Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

Kiến thức: Học sinh biết các nội dung cơ bản của cả ba phần: Văn học, tiếng Việt, Làm văn trong học phần Ngữ văn 4.

Học sinh biết các khái niệm văn bản, các đặc điểm cơ bản và các loại văn bản.

     Kĩ năng: Học sinh nâng cao năng lực phân tích và thực hành tạo lập văn bản.

2. Nội dung bài:

I. Ôn tập phần văn học 

II. Ôn tập phần tiếng Việt

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học đạt tiêu chuẩn về ánh sáng, âm thanh, diện tích.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy chiếu, máy vi tính, màn hình.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

Phan Trọng Luận, Ngữ văn 12 tập 1, tập 2, NXB Giáo dục, 2006.

4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 

1. Nội dung:

- Kiến thức:

Lịch sử tiếng Việt, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ, hiểu được vẻ đẹp tâm hồn người Việt Nam trong cuộc sống lao động và đấu tranh xây dựng đất nước.

- Kĩ năng:

Kĩ năng sử dụng sử dụng phong cách ngôn ngữ khoa học, ngôn ngữ hành chính, thực hành được một số phép tu từ: tu từ ngữ âm, tu từ cú pháp; thực hành về hàm ý. Giao tiếp bằng tiếng Việt ở cả hai quá trình: tạo lập và lĩnh hội văn bản đặc biệt là văn bản nghị luận. Kĩ năng phân tích văn học theo từng cấp độ: sự kiện, vấn đề, tác phẩm, hình tượng, ngôn ngữ văn học.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

Học sinh có ý thức học hỏi nâng cao nhận thức về các chuẩn mực, các quy tắc sử dụng tiếng Việt, ý thức trách nhiệm gìn giữ sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ. 

2. Phương pháp: 

Giảng viên thực hiện kiểm tra thường xuyên theo phân phối chương trình và đánh giá quá trình học tập của học sinh bằng hình thức tự luận.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Học phần Ngữ văn 4 được giảng dạy cuối trong các học phần Ngữ văn của Bậc Trung cấp chuyên nghiệp, đối với học sinh đã hoàn thành các học phần Ngữ văn 1, 2, 3. Kĩ năng được rèn luyện trong quá trình học Ngữ văn 4 là công cụ hữu hiệu cho việc học tập các Học phần khác.

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

Giảng viên đảm bảo sự định hướng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa và đảm bảo việc thực hiện đổi mới đánh giá kết quả học tập của học sinh theo quy định của phân phối chương trình.

- Đối với người học:


Học sinh tham dự đầy đủ các buổi học và làm các bài tập theo quy định.
3. Những trọng tâm cần chú ý:

Kĩ năng viết bài văn nghị luận, phong cách ngôn ngữ hành chính, kĩ năng phát biểu tự do.

4. Tài liệu tham khảo:

1.  Tô Hoài, Truyện ngắn chọn lọc, NXB Lao động, 2002.

2. Hồ Chí Minh, Thơ văn Hồ Chí Minh, NXB Giáo dục, 2001.

3. Tố Hữu, Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục, 2012. 
5. Ghi chú và giải thích (nếu có):


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 8 năm 2020


TRƯỞNG KHOA



